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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 
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tt 

  

Mục tiêu chủ đề 

  

Mạng  nội dung chủ 

đề  
Mạng hoạt động chủ đề 

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

 CHỦ ĐỀ:                                                                            

" BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG" 

Nhánh 1 

 

Nhánh 2 

 

Bé bỏ rác đúng 

nơi quy định. 

Bé chung tay 

bảo vệ biển. 

1 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  

4 5 Thực hiện đúng, 

đủ, nhịp nhàng các 

động tác trong bài 

tập thể dục theo 

hiệu lệnh* 

Tập kết hợp 5 động 

tác cơ bản trong bài 

tập thể dục* 

Bài 9: HH: Máy bay bay 

ù..ù  

- Tay: Hai tay đưa sang 

ngang, đưa lên cao  

- Bụng: Đứng cúi người về 

trước, ngả người ra sau 

 - Chân: bật tách  

- chụm chân tại chỗ  

- Bật: Bật tại chỗ 

lớp Sân 

chơi 

TDS 

 

TDS 

 

16 25 Kiểm soát được 

vận động đi chéo 

chân qua dây 

Đi được chéo chân 

qua dây 

TCVĐ: Đi chéo chân qua 

dây 

lớp Sân 

chơi   

  

HĐNT 

  

 36  114 

 Thực hiện được 

vận động gập, đan 

ngón tay vào nhau 

Thực hiện được vận 

động gập, đan ngón 

tay vào nhau 

Thực hiện được vận động 

gập, đan ngón tay vào nhau 
lớp 

Lớp 

học 

HĐNT 

 
       HĐNT 



54 122 Thực hiện được 

vận động vo, xoáy, 

xoắn, vặn 

Vo, xoáy, xoắn, vặn Vo, xoắn, vặn làm thiếp 

tặng bà, tặng mẹ Lớp  
Lớp 

học 

HĐG 

  

  

  

56 126 Tô, vẽ được một số 

hình đơn giản, gần 

gũi* 

Tô, vẽ hình* Tô vẽ tranh bảo vệ môi 

trường Lớp  
Lớp 

học 

  

  

  

HĐG 

Tô vẽ tranh bảo vệ biển 
Lớp  

Lớp 

học 

  

  

HĐG 

  

57 131 Cắt, xé thành thạo 

theo đường thẳng 

Cắt đường thẳng dài 

hơn 10cm 

Cắt dán thùng đựng rác 
Lớp  

Lớp 

học 

  

HĐG 

  

  

58 134 Xếp chồng được 

10-12 khối* 

Xếp chồng các hình 

khối* 

Xây ga để rác 
Lớp  

Lớp 

học 

  

HĐG 

  

  

59 137 Biết tự cài - cởi 

cúc, xâu - buộc dây 

Cài - cởi cúc, xâu - 

buộc dây 

Buộc dây phòng hộ rừng 
Lớp  

Lớp 

học 

  

  

HĐG 

  

65 153 Biết 4 nhóm thực 

phẩm và phân loại 

một số thực phẩm 

theo nhóm 

Nhận biết tên một số 

thực phẩm thông 

thường và các nhóm 

thực phẩm (trên tháp 

dinh dưỡng) 

Bày bán các loại thực 

phẩm theo 4 nhóm 

Lớp  
Lớp 

học 

  

VS-AN 

  

  

70 169 Biết ý nghĩa của 

việc ăn để giúp cơ 

thể cao lớn, khỏe 

mạnh, thông minh. 

Biết ăn nhiều loại 

thức ăn khác nhau 

để cơ thể có đủ 

chất dinh dưỡng.  

Giá trị dinh dưỡng của 

một số loại thực phẩm 

Trò chuyện dinh dưỡng 

hợp lý trong mùa đông 

Lớp  
Lớp 

học 

  

HĐC 

  

  

72 173 Trẻ được chăm sóc 

sức khỏe, dinh 

dưỡng theo khoa 

học  

-Hưỡng dẫn chế biến 

1 số món ăn dành cho 

trẻ  Một số chế độ ăn 

hi trẻ bi bênh táo bón, 

tiêu chảy, sốt,suy dinh 

dưỡng thừa cân béo 

 Trò chuyện về sự liên 

quan giữa ăn uống và bệnh 

tật: bệnh tiêu chảy 
Lớp  

Lớp 

học 

  

  

  

  



phì                                    

- Hướng dẫn kỹ thuật 

sơ cứu thông thường  

  Thực hành pha chế một số 

loại nước uống: Siro, nước 

cam, nước chanh 
Lớp  

Lớp 

học 

HĐG 

  

  

  

78 185 Biết tự thay quần 

áo khi bị ướt /bẩn* 

Cởi - mặc quần áo* 
Dạy trẻ thao tác cài - cởi 

khuy 
Lớp  

Lớp 

học 

VS-AN 

 

 

VS-AN 

Cỏi - mặc quần áo phù hợp 

với thời tiết, cất quần áo 

gọn gàng đúng nơi quy 

định 

Lớp  
Lớp 

học 

VS-AN 

 

VS-AN 

 

  

196 Biết một số hành vi 

văn minh, thói 

quen tốt trong ăn 

uống. Biết thực 

hiện khi được yêu 

cầu. 

Trong giờ ăn không 

lên nói chuyện to 

Dạy trẻ trong giờ ăn không 

lên nói chuyện to 

Lớp  
Lớp 

học 

VS-AN 

 

VS-AN 

 

85 202 Biết chấp nhận và 

thực hiện được một 

số hành vi tốt trong 

vệ sinh phòng bệnh 

khi được nhắc 

nhở* 

Giữ vệ sinh thân thể Trò chuyện với trẻ về các 

hoạt động vệ sinh môi 

trường để bảo vệ sức khỏe 

con người 

Lớp  
Lớp 

học 

  

ĐTT 
VS-AN 

Bỏ rác đúng nơi quy 

định theo kí hiệu 

Trò chuyệ về sự ảnh hưởng 

của rác thải đối với môi 

trường 
Lớp  

Lớp 

học 

  

HĐC 

  

  

70 218 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

77 

  

228 Biết một số đặc 

điểm nổi bật và 

cách sử dụng đồ 

Đặc điểm nổi bật, 

công dụng, cách sử 

dụng đồ dùng, đồ chơi 

Quan sát đồ chơi từ nguyên 

liệu phế thải 
Lớp  

Lớp 

học 

HĐG 

  

 HĐG 

  



dùng, đồ chơi quen 

thuộc 
Tiết học : Tìm hiểu các loại 

rác 
Lớp  

Lớp 

học 

HĐH 

 

HĐG 

 

Trò chuyện về rác thải Lớp  
Lớp 

học 

HĐNT 

  

  

  

  

  

  

103 240 Biết được mối liên 

hệ đơn giản giữa 

đặc điểm cấu tạo 

với cách sử dụng 

của đồ dùng/ đồ 

chơi quen thuộc 

Mối liên hệ đơn giản 

giữa đặc điểm cấu tạo 

với cách sử dụng của 

đồ chơi/đồ dùng quen 

thuộc 

Thí nghiệm: Hình vẽ biết 

bơi 
Lớp  

Lớp 

học 

HĐNT 

  

  

  

Thí nghiệm: Bóng bay thần 

kỳ 
Lớp  

Lớp 

học 

  

HĐNT 

  

  

Thí nghiệm: Sự kỳ diệu 

của nam châm 
Lớp  

Lớp 

học 

  

  

HĐNT 

  

Thí nghiệm: Sự kì diệu của 

giấy ăn 
Lớp  

Lớp 

học 

  

  

  

HĐNT 

105 242 Biết phân loại đồ 

dùng, đồ chơi theo 

1-2 dấu hiệu* 

Biết phân loại sự vật 

theo 1-2 dấu hiệu 
Tiết học: Khám phá bãi 

biển quê em 
Lớp  

Lớp 

học 

  

HĐG 

  

HĐH  

118 276 Có khả năng quan 

sát, phán đoán mối 

liên hệ đơn giản 

giữa 1 số loại  hoa  

với môi trường 

sống và cách chăm 

sóc bảo vệ 

Quan sát, phán đoán 

mối liên hệ đơn giản 

giữa cây hoa với môi 

trường sống và cách 

chăm sóc bảo vệ 

Quan sát hoa cúc Lớp  
Lớp 

học 

HĐNT 

  

  

  

 Quan sát hoa lan 

3. Quan sát cây hoa mùa 

Hoàng Yến (ôsaka) lúc có 

quả 
Lớp  

Lớp 

học 

  

HĐNT 

  

  

126 293 Biết một số hiện 

tượng thời tiết theo 

Thời tiết theo mùa và 

ảnh hưởng của nó đến Quan sát bầu trời 
lớp Sân 

chơi 
  

  

HĐNT 

  



mùa và ảnh hưởng 

của nó đến sinh 

hoạt của con nguời 

sinh hoạt của con 

nguời Quan sát thời tiết mùa xuân 

lớp Sân 

chơi 
HĐNT 

  

  

  

130 305 Biết các nguồn 

nước trong môi 

trường sống. Ích lợi 

của nước với đời 

sống con người con 

vật và cây. Một số 

đặc điểm, tính chất 

của nước và hiểu 

được nguyên nhân 

gây ô nhiễm nguồn 

nước và cách bảo 

vệ nguồn nước 

Các nguồn nước trong 

môi trường sống 

Tiết học: Vật nổi, vật chìm lớp Sân 

chơi 
  

  

HĐH 

  

Ích lợi của nước với 

đời sống con người, 

con vật và cây 

Trò chuyện về ích lợi của 

nước với đời sống con 

người, con vật, và cây 

lớp Sân 

chơi   

  

HĐC 

  

QS: Sự di chuyển của nước 

trên lá cây 

lớp Sân 

chơi 
  

  

  

HĐNT 

Một số đặc điểm, tính 

chất của nước 

  

QS: Gió tự nhiên và gió 

nhân tạo 

lớp Sân 

chơi 
  

  

HĐNT 

  

QS: Thử nghiệm nước có 

màu, mùi, vị. TN: Sự bốc 

hơi nước 

lớp Sân 

chơi   

  

HĐC 

  

Nguyên nhân gây ô nhiễm 

nguồn nước và cách bảo vệ 

nguồn nước 

lớp Sân 

chơi 
  

  

HĐC 

  

135 315  Biết một vài đặc 

điểm, tính chất của 

đất, đá, cát , sỏi 

  

Đặc điểm chung, tính 

chất nổi bật của đất, 

đá, cát, sỏi 

QS: Khu vui chơi với cát lớp Sân 

chơi 
  

  

HĐG 

  

Thí nghiệm: Pha màu với 

cát 

lớp Sân 

chơi 
HĐNT 

  

  

  

137 321 Trẻ biết việc tái chế 

những vật liệu đã 

qua sử dụng sẽ góp 

phần bảo vệ môi 

trường và ứng dụng 

sản phẩm tái chế 

trong cuộc sống 

 Trẻ biết việc tái chế 

những vật liệu đã qua 

sử dụng sẽ góp phần 

bảo vệ môi trường và 

ứng dụng sản phẩm tái 

chế trong cuộc sống 

 Trẻ biết việc tái chế những 

vật liệu đã qua sử dụng sẽ 

góp phần bảo vệ môi 

trường và ứng dụng sản 

phẩm tái chế trong cuộc 

sống 

Lớp  
Lớp 

học  

HĐC 

  

  

  



138 322 Nguồn tài nguyên 

rừng và biển 

 Nguồn tài nguyên 

rừng và biển 

 Trẻ biết được nguồn tài 

nguyên rừng và biển Lớp  
Lớp 

học  

  

  

HĐG 

  

147 339 Quan tâm đến số 

lượng vnhận biết 

chữ số 4, đếm trên 

các đối tượng 

giống nhau đếm 

đến 4 và đếm theo 

khả năng  

Nhận biết chữ số4, 

đếm trên các đối 

tượng giống nhau đếm 

đến 4 và đếm theo khả 

năng  

 

TC: Nối đúng số lượng 

trong phạm vi 4 

Lớp  
Lớp 

học  

  

HĐG 

  

  

102 309 

Biết gộp và đếm 

hai nhóm đối tượng 

cùng loại có tổng 

trong phạm vi 5 

Biết gộp và đếm hai 

nhóm đối tượng cùng 

loại có tổng trong 

phạm vi 5 

 

TC: Bé chơi tách gộp trong 

phạm vi  

Lớp  
Lớp 

học  

  

 HĐG 

  

HĐG 

127 381 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

 132  391 

Có khả năng nghe 

hiểu nội dung 

truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực 

hiện  

 

 Có khả năng nghe 

hiểu nội dung truyện 

kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện 

  

Nghe truyện: Vương quốc 

rác Lớp  
Lớp 

học  

  

HĐC 

  

  

Nghe truyện: Vỏ chuối 

dưới sân Lớp  
Lớp 

học  

  

  

HĐC 

  

Tiết học: Bỏ rác đúng nơi 

quy định 

Lớp  
Lớp 

học  

  

HĐH 

  

  

  

  

  



  

133 

  

392 

Có khả năng nghe 

các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, 

vè phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực 

hiện  

Có khả năng nghe các 

bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện  

Bài thơ: Không vất rác ra 

đường 
lớp 

Lớp 

học 

HĐC 

  

  

  

Bài thơ: Vất rác đúng chỗ lớp 
Lớp 

học 
 HĐG 

195 471 Kể lại được sự việc 

có nhiều tình tiết 

Kể truyện sáng tạo Tiết học: Tập kể truyện 

sáng tạo theo đồ vật, nhân 

vật 
Lớp  

Lớp 

học  

  

  

HĐH 

  

155 454 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI 

173 509 Biết tự chọn đồ 

chơi, trò chơi theo 

ý thích* 

Lựa chọn đồ chơi/ trò 

chơi theo ý thích* 

- Chơi bán hàn 

+  Cửa hàng nước sạch 

+ Cưa hàng cây giống, hoa 

cảnh… 

+  Cửa hàng bán đồ gia 

dụng 

Lớp 
Sân 

chơi 

HĐG 

 

HĐG 

 

175 511 Cố gắng thực hiện 

công việc đơn giản 

được giao* 

Xếp dọn đồ dùng đồ 

chơi, trực nhật* 

Rèn trẻ cố gắng thực hiện 

công việc đơn giản được 

giao 
Lớp  

lớp 

học 

VS-AN 

 

VS-AN 

 

176 512 Biết trao đổi, thỏa 

thuận với bạn để 

cùng thực hiện hoạt 

Phối hợp cùng bạn 

trong chơi, trực nhật 

Lau chùi cầu trượt và xích 

đu Lớp  
Sân 

chơi 

  

HĐNT 

  

  



động chung (chơi, 

trực nhật)  

Cất dọn lô tô, đồ chơi chủ 

điểm cũ Lớp  
lớp 

học 

  

  

  

HĐC 

Vệ sinh hành lang 
Lớp  

lớp 

học 

HĐC 

  

  

  

Lau dọn vệ sinh lớp học 
Lớp  

lớp 

học 

  

HĐC 

  

  

177 513 Thích chăm sóc 

cây 

 Thích chăm sóc cây 

  

  

  

  

  

Bé ươm mầm cây kim giao 
Lớp  

lớp 

học 

  

  

  

HĐNT 

Trò chuyện về tác dụng 

của cây xanh đối với môi 

trường 
Lớp  

lớp 

học 

  

  

  

HĐNT 

Theo dõi sự nảy mầm của 

cây kim giao 
Lớp  

lớp 

học 

  

  

  

HĐNT 

Tưới nước cho cây góc TN 
Lớp  

lớp 

học 

HĐNT 

  

  

  

Nhặt lá sâu trong vườm rau 
Lớp  

lớp 

học 

  

  

HĐNT 

  

Nhổ cỏ khu vực vườn cổ 

tích Lớp  
lớp 

học 

HĐNT 

  

  

  

179 527  Biết bỏ rác đúng 

nơi quy định khi 

được nhắc nhở 

Biết bỏ rác đúng nơi 

quy định khi được 

nhắc nhở 

Môi trường quanh bé 
Lớp  

lớp 

học 

  

  

  

HĐG 

Tiết học: Bỏ rác đúng nơi 

quy định Lớp  
lớp 

học 

  

HĐH 

  

  

QS: Các nơi bỏ rác đúng 

quy định của lớp Lớp  
lớp 

học 

  

HĐNT 

  

  

QS: Các nơi đặt thùng rác 

trên sân trường Lớp  
lớp 

học 

  

HĐNT 

  

  



QS: Nơi xử lý rác hữu cơ 

của nhà trường Lớp  
lớp 

học 

  

HĐNT 

  

  

QS: Khu vực để rác của 

nhà bếp Lớp  
lớp 

học 

  

HĐNT 

  

  

Thực hành phân loại rác tại 

lớp 
Lớp  

lớp 

học 

  

HĐC 

  

  

Xem video về môi trường 

biển 
Lớp  

lớp 

học 

  

  

HĐC 

  

Trò chuyện với trẻ về 

nguyên nhân, hành động 

gây ô nhiễm môi trường  

và cách bảo vệ môi trường 

Lớp  
lớp 

học 

ĐTT 

 

ĐTT 

 

180 530 Biết tiết kiệm 

nước: Không để 

tràn nước khi rửa 

tay khóa voi nướ 

khi dùng  

Rèn trẻ biết kiệm 

nước 

Trẻ thực hành sử dụng tiết 

kiệm nước khi đi vệ sinh, 

rửa tay Lớp  
lớp 

học 

VS-AN 

 

VS-AN 

 

181 533 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

189 

  

545 

  

Biết hát tự nhien, 

hát được theo giai 

đieụ bài hát quen 

thuộc 

Biết hát tự nhien, hát 

được theo giai điệụ 

bài hát quen thuộc 

Tiết học : Dạy trẻ hát " 

Không xả rá” 

Lớp lớp 

học 

 

HĐH 

  

  



    Tiết học : Dạy trẻ hát " Bé 

yêu biển lắm” 
Lớp  

lớp 

học 

HĐC 

  

HĐCH 

  

181 548 Có khả năng hát 

đúng giai điệu, lời 

ca, hát rõ lời và thể 

hiện sắc thái của 

bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, điệu 

bộ… 

Hát đúng giai điệu, lời 

ca và thể hiện sắc thái, 

tình cảm của bài hát 

Ôn bài hát: Em vẽ môi 

trường màu  xanh 

Lớp  
lớp 

học 

  

  

  

  

  

HĐC 

  

  

  

Làm quen bài hát : Vì một 

hành tinh xanh Lớp  
lớp 

học 

  

HĐG 

  

  

 Ôn bài hát: Bé yêu  biển 

lắm Lớp  
lớp 

học 

  

  

HĐC 

  

 191 

  

  

554 Có khả năng tự lựa 

chọn , phối hợp các 

nguyên vật liệu tạo 

hình để tạo ra sản 

phẩm theo ý thích 

Phối hợp các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật 

liệu trong thiên nhiên 

để tạo ra các sản phẩm 

  

  

Hướng dẫn trẻ chơi trò 

chơi: Bé sáng tạo với 

những miếng ghép 
Lớp  

lớp 

học 

  

  

  

HĐC 

Làm diều giấy 
Lớp  

lớp 

học 

HĐC 

  

  

  

Làm đồ dùng, đồ chơi từ 

lõi giấy vệ sinh Lớp  
lớp 

học 

HĐC 

  

  

  

192 557 Biết vẽ các nét 

thẳng, xiên, ngang 

để tạo thành bức 

tranh đơn giản 

Biết vẽ các nét thẳng, 

xiên, ngang để tạo 

thành bức tranh đơn 

giản 

Vẽ tranh cảnh biển 

Lớp  
lớp 

học 

  

  

  

HĐC 

293 560 Biết xé, cắt theo 

đường thẳng, 

đường cong… và 

dán thành sản 

phẩm có màu sắc, 

 Xé, cắt theo đường 

thẳng, đường cong… 

và dán thành sản 

phẩm có màu sắc, bố 

cục 

Tiết học: Cắt dán thùng rác 

( Đề tài) 

Lớp  
lớp 

học 

  

HĐH 

  

  



bố cục 

195 564 Biết pha trộn màu 

để tạo ra màu mới 

Pha trộn màu nước Thí nghiệm: Sự kỳ diệu 

của nam châm Lớp  
lớp 

học 

  

  

HĐNT 

  

Thí nghiệm: Sự biến đổi 

màu hoa Lớp  
lớp 

học 

  

  

  

HĐNT 

200 583 Có khả năng tự 

chọn dụng cụ, vật 

liệu để tạo ra sản 

phẩm theo ý thích* 

Tự chọn dụng cụ, 

nguyên vật liệu để tạo 

ra sản phẩm đồ chơi  

theo ý thích* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm album về bảo vệ môi 

trường  Lớp  
lớp 

học 

  

  
 HĐC 

Làm album chủ đề 
Lớp  

lớp 

học 

HĐG 

 

HĐG 

 

Tiết học: Tạo hình trên 

bóng kính nhựa 

Lớp  
lớp 

học 

  

  

HĐH 

  

  

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ 

ĐỀ 
    42 37 

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất     16 15 

                  - Lĩnh vực nhận thức     6 10 

                  - Lĩnh vực ngôn ngữ     3 3 



                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội     11 5 

                  - Lĩnh vực thẩm mỹ     6 4 

  

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề     43 38 

Trong đó: - Đón trả trẻ     4 4 

                 - Thể dục sáng     1 1 

                 - Hoạt động góc     6 7 

                 - Hoạt động ngoài trời:      5 5 

                 - Vệ sinh - ăn ngủ     5 4 

                 - Hoạt động chiều     5 5 

                 - Thăm quan dã ngoại     0 0 

                 -  Lễ hội     0 0 

                - Hoạt động học:  

 
    5 5 

Chia ra + Giờ thể chất     0 1 

              + Giờ nhận thức     1 1 



              + Giờ ngôn ngữ     1 1 

              +  Giờ TC-KNXH     1 0 

              + Giờ thẩm mỹ 
  

  

  

  
2 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:  
 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có) 

 

 

Bé bỏ rác đúng nơi qui định 

 

1 06/04/2026 – 10/04/2026 Lê Thị Nga 

 

 

 

Bé chung tay bảo vệ biển 

 

 

1 

 

13/04/2026 – 17/04/2026 

 

Phùng Thị Huyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.CHUẨN BỊ: 

   

Nhánh 1 

 Bé bỏ rác đúng nơi qui định 

 

Nhánh 2 

Bé chung tay bảo vệ biển 

Giáo viên 

- Kế hoạch chăm sóc giáo dục “Bé bỏ rác đúng nơi qui 

định” 

- Môi trường chủ đề “Bé bỏ rác đúng nơi qui định”   

- Các đồ dùng, nguyên học liệu để  hoạt động hàng ngày 

- Ủng hộ  cho lớp các tranh ảnh về : Thu gom rác, bỏ rác 

đúng nơi quy định... 

- Trò chuyện và cho trẻ thực hành : bỏ rác đúng nơi quy 

định khi ở nhà và nơi công cộng. 

- Tranh ảnh về chủ đề: “Tái chế các loại giấy ”; chuẩn 

bị đầy đủ các nguyên học liệu, bố trí các góc chơi hợp 

lý. 

- Sưu tầm các tranh ảnh nổi bật, rõ nét ,đặc trưng về 

chủ đề cho trẻ quan sát, trò chuyện, đàm thoại về chủ 

đề; các bài thơ, bài hát về chủ đề  

- Chuẩn bị các đồ dùng, học liệu cho trẻ làm đồ chơi, 

tranh ảnh , ( sáp màu, giấy màu, giấy A4, mút xốp...) 

  

Nhà trường 

- Duyệt kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ chủ đề 

- Bổ sung nguyên học liêu để giáo viên tạo môi trường 

theo chủ đề 

- Duyệt kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ chủ đề 

- Bổ sung thêm đồ chơi các góc 

Phụ huynh - Bố mẹ giúp bé sưu tầm tranh ảnh sách báo về đồ dùng, 

đồ chơi, trang phục theo chủ đề 

- Sưu tầm tranh ảnh, sách báo giấy vụn  

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề  

- Đóng góp ủng hộ các nguyên học liệu cho cô và trẻ 

hoạt động ( Vải vụn, bông ) 

Trẻ - Tâm thế vui vẻ, phấn khởi tham gia các hoạt động.  

- Cùng cô tạo MT GD lấy trẻ làm trung tâm 

- Tâm thế tốt để học chủ đề mới 

- Trang phục gọn gàng, các câu hỏi thảo luận cùng cô và 

các bạn để tham gia hoạt động 

 

 



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón trẻ 

Trò chuyện với trẻ: 

+ Nguyên nhân ô nhiễm môi trường: Xả rác không đúng nơi qui định, chặt phá rừng, khói bụi...  

+ Các hoạt động bảo vệ môi trường : Không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh thân thể, chăm sóc bảo  

vệ cây xanh, sử dụng tiết kiệm điện, nước... 

+ Các hoạt động vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường để bảo vệ sức khoẻ con người 

- Nghe hát và hát: Không xả rác, Cho tôi xin rác nào Hãy tiết kiệm điện năng bạn ơi, Em yêu cây 

xanh, Em vẽ môi trường màu xanh... 

- Nghe và xem video truyện: Vương quốc rác, Xe chở rác chăm chỉ, Bỏ rác đúng nơi qui định-  Trò 

chuyện cùng trẻ về môi trường biển Cát Hải, các công việc trẻ có thể chung tay để bảo vệ môi trường biển: 

Không vứt rác bừa bãi, nhặt rác thải ở bãi biển vứt đúng nơi quy định... 

+ Bật nhạc cùng trẻ nghe các bài hát: “Em vẽ môi trường màu xanh”, “Điều đó phụ thuộc hành động của bạn” 

+ Nghe các bài thơ, đồng dao, vè: “Vè gìn giữ môi trường, “Tâm sự của biển”.  

 

2 Thể dục sáng 

- Khởi động: Cho trẻ đi với các kiểu đi: Đi bằng gót chân,đi bằng mũi chân, đi thường, đi khom, 

chạy nhanh, chạy chậm. 

* Tập 5 động tác trong bài tập phát triển chung tập các động tác ( 2Lx 4N ) 

+ Bài 9: HH: Hô hấp: Ngửi hoa  

-  Tay: Co và duỗi 2 tay (2Lx 4N) 

-  Lưng, bụng: Ngồi duỗi chân quay người sang 2 bên (2Lx 4N) 

- Chân: Bước 1 chân ra trước khụy gối (2Lx 4N) 

- Bật: Bật tại chỗ (2Lx 4N) 

 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

-  Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng 

+Trò chơi vận động:  Em yêu cây xanh, em vẽ môi trường màu xanh ,,, thay đổi trò chơi hàng ngày  

Ngày 06/4/2026) 

Đ/c Hoàng Anh - Phó Hiệu trưởng thực hiện 

3  

Nhánh 1 

“Bé bỏ 

rác 

đúng 

nơi qui 

định 

Ngày 06/04/2026 

LVPTCĐ: TM 

NDC: Dạy KN ca 

hát: 

Bài: Không xả rác  

 

Ngày 07 /04/2026 

LVPTCĐ:  

TC- KNXH 

Bỏ rác đúng nơi 

qui định 

 

Ngày 08/04/2026 

LVPTCĐ: NN 

Truyện: Bỏ rác 

đúng nơi qui định 

Ngày09/04/2026 

LVPTCĐ: TM 

Cắt dán trang trí 

thùng rác  

            (ĐT) 

Ngày 10/04/2026 

LVPTCĐ: NT 

Tìm hiểu các loại 

rác 

 

Nhánh 2 

Bé 

chung 

tay bảo 

vệ biển 

Ngày 13/04/2026 

LVPTCĐ: NT 

Khám phá bãi biển 

quê em 

Ngày 14/04/2026 

LVPTCĐ: TC 

VĐCB: Bật 

nhảy tại chỗ 

Ngày 15/04/2026 

LVPTCĐ: TM 

Dạy KN ca hát: 

Bé yêu biển lắm 

Ngày 16/04/2026 

LVPTCĐ: NN 

Tập kể truyện sáng 

tạo theo đồ vật, 

nhân vật. 

 

Ngày 17/04/2026 

LVPTCĐ: TM 

Tạo hình trên bóng 

kính nhựa 

( Ý thích) 

(Ngày 

15/4) 

Đ/c Hoàng 

Anh –Phó 

Hiệu 

trưởng 

thực hiện 

4  

Nhánh 1 

 Bé bỏ 

rác 

đúng 

nơi qui 

định 

Ngày 06/04/2026 

- Quan sát :  

Các nơi bỏ rác 

đúng qui định của 

lớp 

- TCVĐ : Xi ba 

khoai 

Ngày 07 /04/2026 

- Quan sát :  

Các nơi đặt thùng 

rác trên sân 

trường 

- TCVĐ : Mèo 

đuổi chuột 

Ngày 08 /04/2026 

- Quan sát :  

Nơi xử lý rác hữu 

cơ của trường 

- TCVĐ : Lộn 

cầu vồng 

Ngày 09 /04/2026 

- LĐCS: Lau chùi 

cầu trượt và xích 

đu 

- TCVĐ :  Thả 

đỉa ba ba 

Ngày 10 /04/2026 

- Quan sát :  

 Khu vực để rác 

của nhà bếp 

- TCVĐ : Rồng 

rắn lên mây 

Ngày 08/4) 

Đ/c Hoàng 

Anh –Phó 

Hiệu 

trưởng 

thực hiện 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

- Chơi tự do tại góc  - Chơi tự do : Vẽ 

hình trên sân 

 - Chơi tự do : Đá 

bóng trên sân 

bóng mini 

- Chơi tự do :  

cầu trượt, xích đu 

- Chơi tự do : Bãi 

cỏ của trường 

  

Nhánh 2 

 Bé 

chung 

tay bảo 

vệ biển 

 

 

Ngày 13/04/2026 

- QS bầu trời 

- TCVĐ: Ném còn. 

- Chơi tự do: Chơi 

với đồ chơi ngoài 

trời, vẽ phấn lên 

sân,…        

Ngày 14/04/2026 

- Nhặt lá sâu 

trong vườn rau 

- TCVĐ: Nhảy lò 

cò. 

- Chơi tự do: 

Chơi với cát và 

nước, chơi các đồ 

chơi sẵn có. 

Ngày 15/04/2026 

- HĐCCĐ: Quan 

sát gió tự nhiên 

và gió nhân tạo. 

- TCVĐ: Đuổi 

theo hướng gió. 

- Chơi tự do tại 

khu vực cát nước, 

câu cá, đóng 

khuôn từ cát 

ẩm… 

Ngày 16/04/2026 

- HĐCCĐ: Thử 

nghiệm “Sự kỳ 

diệu của nam 

châm”.  

- TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê. 

- Chơi tự do: 

Chơi tại khu màu 

nước, chơi theo ý 

thích. 

Ngày 17/04/2026 

- Qs khu vui chơi 

với cát 

- TCVĐ: Bốn 

mùa. 

- Chơi tự do: Chơi 

tại khu sân khấu, 

chơi với các trò 

chơi dân gian,…    

(Ngày 

17/4) 

Đ/c Hoàng 

Anh –Phó 

Hiệu 

trưởng 

thực hiện 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Cởi, mặc quần áo quần áo phù hợp với thời tiết, cất quần áo gọn gàng đúng nơi qui định  

- Rèn trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao : Nhặt rác, dọn đồ chơi, lau lá cây…  

- Trẻ thực hành sử dụng tiết kiệm nước khi đi vệ sinh, rửa tay… 

 

 

6  

Nhánh 1 

Bé bỏ 

rác 

đúng 

nơi qui 

định 

Ngày 06/04/2026 

- Cho trẻ nghe 

truyện: vương quốc 

rác 

Ngày 07/04/2026 

- Trò chuyện về 

sự ảnh hưởng của 

rác thải đối với 

môi trường. 

Ngày 08/04/2026 

- Lau dọn vệ sinh 

lớp học  

 

Ngày 09/04/2026 

- Thực hành phân 

loại rác tại lớp 

 

Ngày 10/04/2026 

- Nghe và hát : 

Cho tôi xin rác  

Ngày 08/4) 

Đ/c Hoàng 

Thị Mai - 

Hiệu 

trưởng 

thực hiện 

 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

Nhánh 2 

Bé 

chung 

tay bảo 

vệ biển 

  

Ngày 13/04/2026 

-Trò chuyện với trẻ 

về ích lợi của nước 

với đời sống con 

người, con vật và 

cây. 

Ngày 14/04/2026 

- Xem video về môi 

trường biển.  

Ngày 15/04/2026 

Ôn hát: Tập rửa 

mặt ; Con Mèo ra 

bờ sông. 

 

Ngày 16/04/2026 

Nguyên nhân gây 

ô nhiễm nguồn 

nước và cách bảo 

vệ nguồn nước. 

Ngày 17/04/2026 

-Nguyên nhân 

gây ô nhiễm 

nguồn nước và 

cách bảo vệ 

nguồn nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC 

T

T 

Tên góc chơi 
Mục đích – Yêu cầu 

Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

 

     N1 N2  

1 

Góc 

phân 

vai 

Gia 

đình 

* Nấu ăn:      

Biết thoả thuận chơi tại 

nhóm và nhận vai chơi 

của mình . 

- Trẻ biết thể hiện tốt vai 

chơi của mình.Biết yêu 

mến, quan tâm đến 

người thân trong gia 

đình. 

- Trao đổi với nhau cách 

làm 1 số món ăn ngon. 

- Trẻ làm quen với một 

số thao tác chế biến món 

ăn đơn giản  

- Chế biến 1 số món ăn 

ngon 

 

- Quy trình làm 1 số 

món ăn 

- An bum về thao tác 

chế biến. 

- Thực đơn 

-Hoa, quả, rau. 

  

Ngày 

16/4) 

Đ/c 

Hoàng 

Thị Mai 

- Hiệu 

trưởng 

thực 

hiện 

 

- Trẻ pha nước cam - Tranh quy trình chế 

biến món . Tranh quy 

trình các bước pha 

nước cam 

 

 

x x 

 

- Làm món sữa chua dầm 

hoa quả. 

- Các nguyên liệu rau, 

củ, quả tươi, sữa chua, 

sữa ông thọ,...... 

 

 

 x 

 



Bác sĩ 

- Trẻ biết cách khám và 

chữa bệnh 

- Trẻ biết giao tiếp giữa 

người khám với người 

bệnh. 

- Phòng khám đa khoa 

- Trẻ khám và chữa 

bệnh cho bệnh nhân.  

- Tư vấn cách chăm sóc 

sức khỏe cho mọi người 

vào thời điểm giao mùa 

 

 

 

- Trang phục bác sĩ 

- Đồ dùng đồ chơi bác 

sĩ: Ống nghe, các loại 

thuốc.... 

- Bàn ghế 
x 

 

x 

 

 

Bán 

hàng 

- Trẻ biết tên gọi và giới 

thiệu các mặt hàng. Nói 

được giá tiền với khách 

hàng. Lấy đúng mặt 

hàng, số lượng hàng theo 

yêu cầu của khách hàng. 

- Biết sắp xếp hàng hóa 

theo từng nhóm. Có thái 

độ niềm nở, vui vẻ với 

khách hàng. Biết nói lời 

cảm ơn với khách hàng. 

- Trẻ nói được tên mặt 

hàng, số lượng hàng cần 

mua, mua xong biết trả 

tiền, nói lời cảm ơn 

- Biết lau dọn, sắp xếp 

đồ dùng gọn gàng, ngăn 

nắp 

- Cửa hàng bán các đồ 

dung làm từ giấy 

- Trẻ sắp đặt hàng, gắn 

bảng giá. 

- Trẻ đóng gói sản phẩm 

- Mời chào khách hàng, 

giới thiệu mặt hàng, 

mua bán hàng. 

- Bán một số mặt hàng 

phù hợp với bảng giá. 

 

- đồ chơi các loại quả 

- túi bóng goí hoa , 

dây nơ, các loại túi 

giấy 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

     x 

 

 

 

 

 

 

 

x 



 

 Cửa hàng đồ dùng, 

dụng cụ   

 

- Các loại giấy và túi 

đựng rác tự phân huỷ 

- Các dụng cụ vệ sinh: 

thùng rác, xẻng hót 

rác, chổi, rễ 

- Các sản phẩm tái sử 

dụng từ rác: Ống bút 

bằng lõi giấy, trang 

phục làm từ nilon giấy 

phế thải...   

- Bảo hộ dọn vệ sinh: 

gang tay, trang phục 

bảo hộ... 

- Lô tô hình ảnh về 

các dụng cụ vệ sinh, 

trang phục, bảo hộ... 

x x 

 

 

 

 

 

 

 

      x 

- Trẻ bán một số mặt hàng, 

món ăn từ biển, nước mắm 

Cát Hải, các loại vòng làm 

từ vỏ ngao, vỏ sò 

  

- Các đồ lưu niệm đặc 

trưng của biển: chai lọ 

nhựa, các loại vòng làm 

từ vỏ ngao, vỏ sò… 

- Túi giấy, tem dán giá, 

bút, rổ đựng có kí hiệu 

các mặt hàng… 

 x 

 

2 

Góc 

nghệ 

thuật 

Tạo 

hình 

- Phát triển kỹ năng tô, 

vẽ, dán, làm đồ dùng,sản 

phẩm có nội dung về chủ 

+ Làm đồ chơi từ giấy: 

Gấp túi giấy, làm mũ 

giấy. 

- Mẫu gợi ý các bước 

vẽ, làm đồ chơi 

- giấy vẽ, màu sáp 

x x 

 

      x 



đề  

- Biết sử dụng dụng cụ, 

nguyên vật liệu để tạo 

sản phẩm  

- Trẻ biết trân trọng sản 

phẩm mình làm ra.  

- Trẻ biết sắp xếp đồ 

dùng, đồ chơi ngăn nắp 

gọn gàng. 

-  Liên kết các góc chơi. 

- Rèn kĩ năng tô, vẽ đồ 

dùng , đồ chơi 

+ Gấp quạt, thuyền, hoa 

bằng giấy 

+ Làm quả cầu giấy 

+ Làm dây cờ , dây hoa 

bằng giấy. 

+ Xé dán tranh rỗng 

+ Làm đồ chơi từ các 

loại vỏ hộp giấy. 

+ In hình, vẽ tranh trên 

giấy. 

+ Bồi giấy làm các loại 

quả. 

 

- giấy màu, xốp màu, 

keo, băng dính xốp, 

kéo 

- Vỏ hộp thuốc, vỏ 

hộp sữa chua, lõi giấy 

vệ sinh...- giấy bìa 

cứng, dây len, đất nặn. 

 

 

 

 

 

 

 
- In, vẽ, cắt xé dán đồ chơi 

từ nguyên liệu tái chế. 

- Vẽ tranh bảo vệ môi 

trường: tranh xả rác đứng 

nơi qui định. 

- Nặn thùng đựng rác 

- Làm máy xử lý rác thải. 

- Làm các dụng cụ đựng 

rác 

- Làm ống bút từ vỏ lon 

sữa và màu vẽ  

x 

 

x 

 

 

x 

x 
x 

 

 

 

      x 

- Vẽ, xé dán, thổi màu 

tranh sáng tạo bảo vệ môi 
x 

x 

 

 



trường. 

- Làm tranh bảo vệ môi 

trường 

- Làm bộ sưu tập những đồ 

dùng bảo vệ môi trường:  

Âm 

nhạc 

- Biết sử dụng 1số nhạc 

cụ, trang phục khi biểu 

diễn 

- Trẻ cảm nhận được giai 

điệu bài hát 

- Trẻ hát và vận động tự 

nhiên, vui tươi. 

Nghe và biểu diễn các 

bài hát trong chủ đề: 

Em vẽ môi trường màu 

xanh 

Hãy chung tay bảo vệ 

môi trường 

Vì một hành tinh xanh 

 Trái đất này là của 

chúng mình 

- Các đồ dùng, dụng 

cụ biểu diễn âm nhạc: 

mõ, trống, xắc xô, 

đàn, dây nơ,.... x 

 

x 

 

 

3 

Góc 

học 

tập 

Toán 

- Trẻ biết tìm đúng đồ dùng 

xếp tương ứng với số  

tượng theo đúng số 

lượng 

 - Biết nối số lượng tương 

ứng với thẻ số. 

- Trò chơi: Tìm tương ứng 

số lượng nắp cho chai 

- Trò chơi: Tìm tương ứng 

số lượng lá cho cây  

- Trò chơi: Tìm tương ứng 

số lượng lá cá thả vào hồ. 

- Trò chơi: Ghép hình 

phong cảnh biển  

- Trò chơi: Nối số tương ứng 

với số lượng trong phạm vi 5 

- Trò chơi: Tô màu cho ô theo 

số lượng yêu cầu 

- Trò chơi: Bé chọn cách nào 

- Trò chơi: Nối sao cho đúng 

- Bảng chơi. 

- Lô lô, thẻ số liên quan 

đến chủ đề. 

- Chai nhựa có nắp, lá 

cây cây, cá, hồ nước 

- Thẻ số, lô tô theo chủ 

đề, bút màu, bút dạ 

- Biểu bảng trò chơ 

x 

 

x 

 

 



Khám 

phá 

- Trẻ biết tìm và cắt dán 

các hình ảnh các loại 

hoa, bưu thiếp.  

+ Các loại giấy 

+ Các sản phẩm tái chế 

từ giấy  

+ Bé chơi gì với giấy 

 

Thiết kế biểu bảng. 

- Các loại tranh ảnh , 

họa báo cũ, 

- Bút, giấy vẽ, sáp 

màu, kéo. 

Mẫu gợi ý cách chơi 

- Hình ảnh, lô tô theo 

chủ đề 

- Kéo, keo 

- Bảng biểu phục vụ 

các trò chơi 

- Bút nối 

- Các loại chai, lọ nhựa 

phế thải… 

- Rác thải sinh hoạt: vỏ 

bánh, vỏ sữa, vỏ hoa 

quả,… 

x  

 

- Trẻ biết lựa chọn và phân 

loại rác phù hợp. 

- Trò chơi: Bé phân loại 

rác? 

+  Trò chuyện cùng trẻ về 

các loại rác 

+ Các nhãn hiệu phân loại 

rác 

+ Trẻ biết đâu là rác vô cơ, 

đâu là rác hữu cơ: 
x  

 

- Trẻ nhận biết vật nổi vật 

chìm trong nước. 

- Biết tác dụng của nước 

đối với cuộc sống hàng 

ngày.- Trẻ biết được tác hại 

của việc xả nước bẩn  ra 

môi trường 

 

Trò chơi: Sự chìm- nổi 

trong nước. 

- Trò chơi: Lốc xoáy trong 

bình 

- Trò chơi: Đồng hồ nướ 

- Trò chơi: Hành vi đúng 

sai 

- Các vật nổi, chìm trong 

nước: phao, xốp, đinh, 

giấy,.. 

- Tranh nguồn nước 

sạch, tranh nguồn nước 

bẩn 

 x 

 



4 

Góc 

văn 

học 

Bé yêu 

văn 

học 

- Trẻ biết cách lật mở sách, 

truyện, biết ký hiệu của 

sách và sắp xếp các nhóm 

sách truyện theo ký hiệu. 

Trẻ biết tìm các chữ cái 

theo yêu cầu thông qua 

tranh thơ. 

- Trẻ biết ngồi đúng tư thế 

khi đọc sách. Trẻ biết xem 

và kể chuyện sáng tạo theo 

ý thích của bản thân. 

- Trẻ biết nhập vai thành 

các nhân vật và kể lại tình 

tiết trong các câu chuyện 

trong chủ đề. 

Trẻ xem sách, truyện, 

tranh ảnh về các chủ đề. 

- Làm sách truyện, tranh 

thơ về chủ đề. 

- Làm rối về chủ đề 

- Kể chuyện với rối, kể 

chuyện theo tranh, kể 

chuyện sáng tạo theo đồ 

vật, đồ chơi. 

- Trẻ biết đóng kịch theo 

nội dung câu chuyện. 

- Trẻ minh hoạ nội dung 

bài thơ 

 

 

- Sách, truyện về  chủ  đề 

bảo vệ môi trường. 

- Tranh thơ chữ to về 

chủ  đề. 

- Quy trình làm rối 

- Giấy, màu,  kéo, thảm 

dạ,  que đè lưỡi,  bông, 

bàn gấp, ghế, dây thừng, 

dây ruy băng,  thùng 

cattong, thẻ số, thẻ chữ, 

bìa màu, bút dạ,  đất nặn, 

găng tay, đĩa giấy. 

- Một số trang phục, mũ 

kể chuyện chủ đề thực 

vật. 

- Một số mẫu rối của cô: 

Rối que,  rối tay, rối dây 

x 

 

x 

 

 

5 Góc xây dựng 

-  Biết nhận vai chơi và 

thể  tốt vai chơi của 

mình. 

- Biết phối hợp cùng 

nhau tạo nên công trình 

đẹp. 

- Biết trân trọng, giữ gìn 

công trình mình tạo ra. 

- Khi chơi xong biết cất 

đồ chơi gọn gàng, không 

- Xây nhà máy giấy 

Hông Hà  

Nhà máy xử lý rác 

Xây dựng công viên xanh 

 

- Mẫu xây  

- Các hộp carton, hộp 

sữa, gạch  

- đồ chơi lắp ghép:, 

lắp ghép cây xanh, 

bồn hoa,  

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đá đồ chơi 

6 Góc thể chất 

- Trẻ có kĩ năng chơi các 

trò chơi vận động. 

- Phát triển các tố chất 

vận động cho trẻ. 

 

- Đi bằng mép ngoài 

bàn chân.  

- Chơi bôling, Nhảy bao 

bố, kéo co, đá cầu 

-Chơi tung và bắt bóng  

- Đồ dùng đồ chơi ở 

góc thể chất: bóng, 

dây, dép đôi, bao 

bố…. 

x 

 

x 
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